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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 02/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 30 tháng 3 năm 2012 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

  

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 03 
tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 66/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 
2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ 
quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám ñốc các 
doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh, các hợp tác xã và các cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn ðức Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ðỊNH 
Về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2012/Qð-UBND 
 ngày 30 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 
Chương I  

QUY ðỊNH CHUNG 
  

ðiều 1. ðối tượng và phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh về hình thức, nội dung và ñiều kiện ñảm bảo hoạt 
ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ chức, cá nhân 
có các hoạt ñộng ñầu tư, sản xuất, kinh doanh (sau ñây gọi chung là doanh nghiệp); 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Những nội dung có liên quan không quy ñịnh tại Quy ñịnh này thì áp dụng tại 
Nghị ñịnh số 66/2008/Nð-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp. 

ðiều 2. Nguyên tắc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

1. Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ñược áp dụng ñối với 
mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh 
doanh và lĩnh vực hoạt ñộng. 

2. Hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải thực hiện ñảm bảo ñúng nội 
dung, hình thức, phương pháp theo quy ñịnh, phù hợp với ñiều kiện phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh và nhu cầu của từng ñối tượng. 

3. Hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ñược thực hiện trên nguyên tắc có 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và các tổ chức của 
doanh nghiệp. 

 

Chương II 
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ PHÁP LÝ 

 CHO DOANH NGHIỆP 
 

ðiều 3. Các nội dung, hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  
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1. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt ñộng của doanh 
nghiệp. 

2. Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. 

4. Giải ñáp pháp luật cho doanh nghiệp. 

5. Giúp các doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ pháp lý. 

6. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật. 

ðiều 4. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt ñộng 
của doanh nghiệp 

1. Tổ chức xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp 
luật; các văn bản hướng dẫn của HðND và UBND tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật 
của HðND, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các văn bản hướng dẫn của các 
Sở, Ban ngành cấp tỉnh có liên quan ñến hoạt ñộng của doanh nghiệp ñể ñăng tải trên 
Trang Thông tin ñiện tử của tỉnh, Trang Thông tin ñiện tử của các Sở, Ban ngành và 
Công báo tỉnh, trừ các văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

2. Doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng miễn phí thông tin ñược ñăng tải trên Trang 
Thông tin ñiện tử nói trên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 
pháp luật mà chưa ñược ñăng tải trên Trang Thông tin ñiện tử của tỉnh hoặc Công báo 
tỉnh thì doanh nghiệp có quyền ñề nghị UBND tỉnh cập nhật văn bản ñó. 

3. Tổ chức xây dựng chuyên trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang 
Thông tin ñiện tử của tỉnh. 

4. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên 
quan xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này. 

ðiều 5. Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 
luật  

Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình có trách 
nhiệm: 

- Tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương và ñịa phương ban hành có liên 
quan ñến hoạt ñộng của doanh nghiệp theo ñịnh kỳ hoặc khi có văn bản mới ban 
hành; 
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- Xây dựng kế hoạch phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến doanh 
nghiệp do Trung ương ban hành và do HðND, UBND tỉnh ban hành; 

- Biên soạn nội dung các tài liệu phổ biến văn bản quy phạm pháp luật theo 
chuyên ñề liên quan ñến doanh nghiệp như: thực thi pháp luật về hợp ñồng, sở hữu, 
thực hiện quyền sở hữu doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh 
nghiệp, thực thi pháp luật về thuế, hải quan, pháp luật xử lý vi phạm trong kinh 
doanh, giải quyết tranh chấp, phá sản, pháp luật về cạnh tranh, nhượng quyền thương 
mại, trọng tài thương mại, Bộ Luật Lao ñộng, pháp luật về Bảo hiểm,… 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp 
thông qua các hình thức: phối hợp tổ chức hội nghị, phương tiện thông tin ñại chúng, 
in ấn, phát hành tài liệu. 

ðiều 6. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp  

ðịnh kỳ hoặc khi doanh nghiệp có yêu cầu các Sở, Ban ngành cấp tỉnh phối hợp 
với các tổ chức ñại diện của doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý cho doanh nghiệp. 

ðiều 7. Giải ñáp pháp luật cho doanh nghiệp  

1. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu các Sở, Ban ngành cấp tỉnh giải ñáp pháp 
luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan ñến hoạt ñộng của 
doanh nghiệp. 

Việc giải ñáp pháp luật không áp dụng ñối với các yêu cầu giải ñáp pháp luật 
của doanh nghiệp về những trường hợp cụ thể liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp. 

2. Các hình thức giải ñáp pháp luật ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 
10 Nghị ñịnh số 66/2008/Nð-CP, cụ thể là: 

a) Giải ñáp bằng văn bản. 

b) Giải ñáp thông qua mạng ñiện tử. 

c) Giải ñáp trực tiếp hoặc thông qua ñiện thoại. 

d) Các hình thức khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. UBND tỉnh khuyến khích giải ñáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua 
mạng ñiện tử. Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng riêng chuyên 
mục giải ñáp pháp luật cho doanh nghiệp trên trang web của ñơn vị mình. 

4. Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời yêu cầu giải 
ñáp pháp luật của doanh nghiệp. 
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a) Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời yêu cầu giải ñáp pháp luật 
trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp cung cấp ñầy ñủ thông tin 
có liên quan ñến yêu cầu giải ñáp pháp luật. ðối với các trường hợp có nội dung phức 
tạp hoặc liên quan ñến nhiều ngành, lĩnh vực thì thời hạn trả lời là 30 ngày làm việc. 

b) ðối với nội dung phức tạp có yếu tố nước ngoài như ñăng ký thương hiệu 
quốc tế cho các sản phẩm của doanh nghiệp thì thời gian tùy vào quy ñịnh của quốc 
gia ñó. 

c) Các tổ chức ñại diện của doanh nghiệp có trách nhiệm làm ñầu mối tiếp nhận 
các yêu cầu giải ñáp pháp luật của doanh nghiệp là hội viên chuyển ñến các cơ quan 
có thẩm quyền ñể ñược giải ñáp theo quy ñịnh. 

5. UBND tỉnh tổ chức xây dựng mạng lưới cộng tác viên tư vấn pháp luật cho 
doanh nghiệp. Khuyến khích các luật sư, luật gia, các chuyên gia pháp luật tham gia 
các hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên ñịa bàn. 

6. Sở Tư pháp chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. 

ðiều 8. Giúp các doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ pháp lý 

1. Trong quá trình giải quyết các công việc cụ thể liên quan ñến hoạt ñộng sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, khi doanh nghiệp có yêu cầu, các Sở, Ban ngành 
cấp tỉnh có trách nhiệm giới thiệu cho doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ pháp lý như: 
luật sư, tư vấn pháp luật, trọng tài thương mại ñể ñược tư vấn, giải quyết những 
vướng mắc pháp lý. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm làm ñầu mối tiếp nhận và xây dựng kế hoạch thực 
hiện nhiệm vụ này. 

ðiều 9. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật  

1. Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ ñộng 
phối hợp với các tổ chức ñại diện của doanh nghiệp tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp 
kiến nghị của doanh nghiệp liên quan ñến các quy ñịnh pháp luật ñể sửa ñổi, bổ sung, 
ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh việc sửa ñổi, bổ sung, ban hành mới các 
văn bản quy phạm pháp luật. 

2. ðịnh kỳ hoặc khi cần thiết, UBND tỉnh tổ chức diễn ñàn, hội thảo, ñối thoại 
với doanh nghiệp ñể tiếp thu các kiến nghị hoàn thiện pháp luật. 

3. Sở Tư pháp làm ñầu mối và chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, các 
Sở, Ban ngành có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 10. Kinh phí thực hiện 

1. Nguồn kinh phí ñảm bảo hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo 
chương trình này gồm: 

- Ngân sách tỉnh; 

- ðóng góp của các doanh nghiệp; 

- Viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân. 

ðiều 11. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí 
ñảm bảo hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

- Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí này ñược thực 
hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 
10 năm 2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm cho công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan; 

-  Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ban 
ngành cấp tỉnh, các tổ chức ñại diện của doanh nghiệp lập dự toán ngân sách hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp trình UBND tỉnh quyết ñịnh. 

ðiều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức  

1. Sở Tư pháp  

a) Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp và làm ñầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác thực 
hiện các hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên ñịa bàn. 

b) ðịnh kỳ rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban 
hành liên quan ñến hoạt ñộng của doanh nghiệp ñể cập nhật trên hệ cơ sở dữ liệu văn 
bản quy phạm pháp luật của tỉnh và kiến nghị sửa ñổi, bổ sung các văn bản không 
còn phù hợp. 

c) Phối hợp với ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị xây dựng 
chuyên mục, chuyên trang pháp luật giới thiệu các văn bản pháp luật của tỉnh, các 
chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước liên quan ñến hoạt ñộng 
của doanh nghiệp. 

d) Thực hiện các nội dung quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều này. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 
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a) Chỉ ñạo Trung tâm Tin học tỉnh ñăng tải kịp thời các chủ trương, chính sách 
của tỉnh liên quan ñến doanh nghiệp trên Công báo tỉnh. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy ñịnh này. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

a) Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp theo thẩm 
quyền. 

b) Thực hiện nội dung quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều này. 

c) Kết hợp các hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt ñộng trợ 
giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4. Sở Tài chính  

a) Tham mưu cho UBND tỉnh trình HðND tỉnh bố trí kinh phí ñảm bảo cho hoạt 
ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các nội dung có liên quan theo quy ñịnh tại 
ðiều 12 Quy ñịnh này. 

b) Thực hiện nội dung quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều này. 

5. Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh 

a) Chủ ñộng nắm bắt nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trong phạm vi 
ngành, lĩnh vực quản lý thông qua các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, các tổ 
chức của doanh nghiệp và doanh nghiệp. 

b) Có trách nhiệm gửi các văn bản hướng dẫn của ngành mình liên quan ñến 
hoạt ñộng của doanh nghiệp về Trung tâm Tin học tỉnh và Trang Thông tin ñiện tử 
của tỉnh ñể ñăng tải, ñồng thời ñăng tải các văn bản này trên Trang Thông tin ñiện tử 
của ñơn vị theo quy ñịnh tại ðiều 4 Quy ñịnh này. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ quy ñịnh tại các ðiều 5, 6, 7, 8, 9 Quy ñịnh này. 

6. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 

a) Chủ ñộng nắm bắt nhu cầu và tổ chức triển khai các hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc quyền quản lý. 

b) Phối hợp với các Sở, Ban ngành cấp tỉnh trong hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp. 

c) Có trách nhiệm gửi các văn bản hướng dẫn của Ban liên quan ñến hoạt ñộng 
của doanh nghiệp về Trung tâm Tin học tỉnh và Trang Thông tin ñiện tử của tỉnh ñể 
ñăng tải, ñồng thời ñăng tải các văn bản này trên Trang Thông tin ñiện tử của ñơn vị 
theo quy ñịnh. 

7. Các tổ chức ñại diện doanh nghiệp trên ñịa bàn 
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a) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thực hiện các nội dung 
tại các ðiều 4, 5, 6, 7, 8, 9 Quy ñịnh này và chủ ñộng thực hiện các hoạt ñộng hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp. 

b) Chủ ñộng phối hợp với Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật tỉnh, Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh và các Sở, Ban ngành có liên quan tổ chức thực 
hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp về những quy ñịnh pháp luật liên 
quan ñến hoạt ñộng kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, liên quan trực tiếp ñến 
người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng. 

c) Bố trí cán bộ pháp chế doanh nghiệp hoặc thuê luật sư tư vấn ñể giúp doanh 
nghiệp trong việc thực hiện pháp luật. 

d) Chủ ñộng kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về những vướng mắc 
trong cơ chế, chính sách của tỉnh ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của doanh nghiệp; phối 
hợp với các Sở, Ban ngành cấp tỉnh tổ chức diễn ñàn, hội thảo, ñối thoại với doanh 
nghiệp ñể tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. 

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chịu trách nhiệm gửi các văn bản quy phạm pháp luật do HðND, UBND cấp 
huyện ban hành, các văn bản hướng dẫn liên quan ñến hoạt ñộng của doanh nghiệp về 
Trung tâm Tin học tỉnh và Trang Thông tin ñiện tử của tỉnh ñể ñăng tải, ñồng thời 
ñăng tải các văn bản này trên Trang Thông tin ñiện tử của ñơn vị theo quy ñịnh tại 
ðiều 4 Quy ñịnh này; 

- Thực hiện nội dung quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 9 Quy ñịnh này. 

ðiều 13. Chế ñộ báo cáo  

ðịnh kỳ 06 tháng và một năm, các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các tổ chức ñại diện 
doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Quyết ñịnh này về Sở Tư pháp ñể tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 

ðiều 14. Tổ chức thực hiện  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa ñổi, bổ sung, 
các cơ quan có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp ñể tổng hợp, trình UBND 
tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy ñịnh của pháp luật. 
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